
ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     XÃ LINH THÔNG                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   
  Số:      /BC-UBND                               Linh Thông, ngày      tháng 3 năm 2024 

   
BÁO CÁO 

Về việc đề xuất điều chỉnh bổ sung bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 

trên địa bàn xã Linh Thông 

 

Thực hiện công văn số 755/STNMT-QLĐĐ ngày 04/03/2024 của Sở tài nguyên 

và môi trường về việc rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất giai đoạn 2020- 

2024 trên địa bàn tỉnh Thái nguyên. 

UBND xã Linh Thông Báo cáo tình hình thực hiện bảng giá đất 2020 - 2024 và 

điều tra, khảo sát giá đất thị trường đề xuất khung giá đất giai đoạn 2020-2024 gồm 

các nội dung sau: 

 Để đảm bảo phù hợp giá đất trên thị trường, xây dựng và thực hiện giá đất trên 

địa bàn toàn xã. UBND xã Linh Thông đã điều tra, khảo sát, thu thập thông tin về thửa 

đất đã được quy định trong bảng giá đất tại Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 20 

tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. 

  Kết quả điều tra, khảo sát, thu thập thông tin về thửa đất như sau: 

1. Đối với đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và nông 

nghiệp khác (gọi tắt là đất nông nghiệp). Không thay đổi 

 2. Đối với đất ở nông thôn bám trục đường giao thông đã được quy định chi tiết 

trong bảng giá đất công bố tại quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 

năm 2019 của UBND tỉnh. Không thay đổi.  

3. Đối với đất ở nông thôn ngoài các trục đường giao thông chưa được quy định 

chi tiết trong bảng giá đất công bố tại quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 

12 năm 2019 của UBND tỉnh. Không thay đổi 

- Đề xuất khung giá đất giai đoạn 2020-2024 như sau: 

1. Đối với đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và nông 

nghiệp khác (gọi tắt là đất nông nghiệp). Không Thay đổi so với trong bảng giá đất 

theo Quyết định số 46/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên.  



          2. Đối với đất ở nông thôn bám trục đường giao thông đã được quy định chi tiết 

trong bảng giá đất công bố tại quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 

năm 2019 của UBND tỉnh, không thay đổi. Giữ nguyên. 

 3. Đối với đất ở nông thôn ngoài các trục đường giao thông chưa được quy định 

chi tiết trong bảng giá đất công bố tại quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 

12 năm 2019 của UBND tỉnh. Giữ nguyên không thay đổi 

4. Qua kiểm tra khung gía đất phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế tại địa 

phương. 

  Trên đây là Báo cáo kết quả tình hình thực hiện bảng giá đất đang thực hiện giá 

đất thị trường đề xuất khung giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn xã Linh Thông./. 

  Nơi nhận:                                                                     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

   - Phòng TN&MT (BC);                                                                                    CHỦ TỊCH 

   - Lưu VP. 

                                                                                      

 

 

                                                                                      

 

                                                                                        Lưu Viết Viên 
 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG GIÁ ĐẤT NĂM  2020- 2024 

PHỤ LỤC CHI TIẾT 

Giá đất ở bám các trục đường giao thông chính, khu du lịch, khu thương mại, 

khu công nghiệp, các đầu mối giao thông trên địa bàn xã Linh Thông 

 

TT TRỤC GIAO THÔNG 

GIÁ ĐẤT 

GIAI 

ĐOẠN  

2020 -2024 

GIÁ ĐỀ 

XUẤT 

2020-2024 

I TRỤC ĐƯỜNG LIÊN XÃ 

Quy Kỳ- Linh Thông- Lam vỹ 

  

1 Từ Km 4+200 đến Km7+300 400  

2 Từ Km 7+350 đến Km10 + 200 400  

3 Từ Km10+200 đến Km11(giáp đất Lam Vỹ) 400  

4 Từ ngã ba Bản Chang đến Cầu UBND xã 350  

5 Từ cầu UBND xã đến ngã ba Cốc Móc 500  

5 Trục đường bê tông Bản Chang- Nà Lá- Nà Chú 250  

 Trục đường bê tông Tân Vàng 250  

 Trục đường nhựa Nà Mỵ - Tân Thái - Tân Trào 250  

II Bổ sung mới tuyến Nà Chát – Bản Lại – Làng 

Mới 

  

1 Nhà ông Chung đến nhà ông Vỹ 300  

2 Nhà ông Vỹ đến nhà ông Toan xóm Làng Mới 200  

 

 

 

 



1.1. Bảng giá đất trồng lúa:                         

           Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2 

Tên đơn vị hành chính 

Giá đất GĐ 2020 -2024 theo 

QĐ 46/2019/QĐ-UBND 

Đề xuất giai đoạn 

2020-2024 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

Xã Linh Thông 
52 49 46    

1.2. Bảng giá đất trồng cây hàng năm khác:    

     Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2 

Tên đơn vị hành chính 

Giá đất GĐ 2020 -2024 theo 

QĐ 46/2019/QĐ-UBND 

Đề xuất giai đoạn 

2020-2024 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

Xã Linh Thông 
44 41 38    

1.3. Bảng giá đất trồng cây lâu năm:                     

  Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2 

Tên đơn vị hành chính 

Giá đất GĐ 2020 -2024 theo 

QĐ 46/2019/QĐ-UBND 

Đề xuất giai đoạn 

2020-2024 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

 
46 43 40    

 

1.4. Bảng giá đất rừng sản xuất:                         
                                                                          Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2 

Tên đơn vị hành chính 

Giá đất GĐ 2020 -2024 theo 

QĐ 46/2019/QĐ-UBND 

Đề xuất giai đoạn 

2020-2024 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

Xã Linh Thông 12 10 6,5    

1.5. Bảng giá đất nuôi trồng thuỷ sản:             

                                                                          Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2 

Tên đơn vị hành chính 

Giá đất GĐ 2020 -2024 theo 

QĐ 46/2019/QĐ-UBND 

Đề xuất giai đoạn 

2020-2024 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

 
41 38 35    

 

1.6. Đất nông nghiệp khác:                      

  Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2                                            

Tên đơn vị hành chính 

Giá đất GĐ 2020 -2024 theo 

QĐ 46/2019/QĐ-UBND 

Đề xuất giai đoạn 

2020-2024 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

 
44 41 38    
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